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KẾ HOẠCH 

SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023;  

Trên cơ sở Tờ trình số 153/TTr-SYT ngày 10/7/2023 của Sở Y tế; Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 như sau: 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Quan điểm chỉ đạo và căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 
21/11/2007. 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
về hoạt động tiêm chủng. 

- Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành 
Chương trình phòng chống dịch COVID-19. 

- Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ tại Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 
2022. 

- Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 30/4/2022 của Văn phòng Chính phủ 
thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần 
thứ 14 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương. 

- Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng 
dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Quyết định số 2227/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023; 

- Nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho 6 tháng cuối năm 2023 
của các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 1040/KSBT-KSBTN ngày 
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26/06/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gứi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 
ương và Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Khuyến cáo sử dụng vắc xin của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin 
của Bộ Y tế  

- Căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức quốc 
tế khác cũng như kinh nghiệm triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 
các quốc gia, ngày 11/11/2022, Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã 
họp và đưa ra khuyến cáo: Tại thời điểm hiện nay, chưa triển khai tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi mà cần tập trung nguồn lực vào các hoạt 
động nâng cao tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng 
đã có hướng dẫn như mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi cơ bản cho trẻ từ 5 
đến dưới 12 tuổi; Chưa khuyến cáo tiêm liều nhắc lại lần thứ 3 (mũi 5) vắc xin 
phòng COVID-19 và nhắc lại hàng năm. 

- Ngày 17/4/2023, Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và 
đưa ra khuyến cáo: Việc sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của WHO ngày 
30/3/2023 là cần thiết; cần tiếp tục theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình triển 
khai trên thế giới và việc triển khai tiêm chủng tại Việt Nam để có cơ sở xem xét 
đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng vắc xin trong thời gian tới tại Việt Nam. 

3. Chiến lược sử dụng vắc xin tại Việt Nam 

1. Sử dụng tối đa các loại vắc xin hiện có, đặc biệt là vắc xin được Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo hoặc đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp1 và 
vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. 

2. Áp dụng các cách thức phối hợp các loại vắc xin phòng COVID-19 khác 
nhau căn cứ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm sử dụng vắc xin của Việt Nam và 
các quốc gia trên thế giới để tạo hiệu quả miễn dịch cao, đảm bảo an toàn.  

3. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo khuyến 
cáo của WHO. 

4. Sử dụng vắc xin theo nhu cầu đề xuất của địa phương, nhu cầu của người 
dân và lượng vắc xin được cung ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

II. NỘI DUNG  

1. Mục tiêu 

Các đối tượng có nguy cơ cao được tiêm chủng đủ số mũi theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế.  

                                           
1 Danh sách vắc xin phòng COVID-19 sử dụng khẩn cấp được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo: 
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued 
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2. Nguyên tắc 

- Vắc xin phòng COVID-19 được tiêm miễn phí. 

- Trẻ em và người lớn có chỉ định tiêm chủng sẽ được tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn sử dụng của Nhà 
sản xuất đã đăng ký với Bộ Y tế. 

- Trong trường hợp cần thiết, huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm 
chủng, bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, 
các ban ngành đoàn thể. 

- Đảm bảo việc sử dụng vắc xin an toàn và hiệu quả.  

3. Phạm vi triển khai 

Trên quy mô toàn tỉnh tại tất cả các xã, phường, thị trấn. 

4. Hình thức triển khai 

Tiêm chủng chiến dịch. 

5. Nguồn vắc xin 

Nguồn vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế cấp phát, phân bổ. 

6. Loại vắc xin 

Vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, có hướng dẫn sử dụng và chỉ 
định tiêm theo từng lứa tuổi. 

7. Đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

7.1. Người từ 18 tuổi trở lên 

- Người thuộc đối tượng, chưa tiêm các mũi nhắc lại. 

- Người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 tuổi lên 18 tuổi). 

7.2. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 

- Trẻ chưa tiêm đủ 3 mũi. 

- Trẻ đến lịch tiêm trong năm 2023 (trẻ em từ 11 tuổi lên 12 tuổi). 

7.3. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

- Trẻ có nhu cầu tiêm mũi cơ bản. 

7.4. Trẻ em dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 
5 tuổi trở lên 

Việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản cho trẻ dưới 
5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên sẽ được Bộ Y tế 
khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình 
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hình dịch bệnh. 

Dự kiến số lượng đối tượng cần tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong 
năm 2023 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số liệu tính đến ngày 26/6/2023) 

TT Đối tượng Số đối tượng dự kiến 

1 Người từ 18 tuổi trở lên Nhắc lại lần 1 (mũi 3): 159.756 người 

2 Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi Mũi 3: 45.924 người 

3 Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi 
Mũi 1: 25.614 trẻ 

Mũi 2: 57.546 trẻ 

 Tổng cộng 288.840 người 

8. Nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 

 Nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 sử dụng trong năm 2023 theo đề xuất 
của các địa phương, cụ thể như sau: 

TT Đối tượng 

Nhu cầu 
vắc xin cho 
6 tháng đầu 
năm 2023 

(liều) 

Số vắc xin 
đã được Bộ 

Y tế cấp 
cho 6 tháng 

đầu năm 
2023 (liều) 

Số vắc xin 
hiện còn 
chưa sử 

dụng (liều) 

Nhu cầu 
vắc xin cho 

6 tháng 
cuối năm 

2023 (liều) 2 

1 
Người từ 18 tuổi trở 
lên 

2.575 45.090 0 11.741 

2 
Trẻ em từ 12 tuổi 
đến dưới 18 tuổi 

19.400 0 0 4.552 

3 
Trẻ em từ 5 tuổi đến 
dưới 12 tuổi 

48.094 48.400 0 2.561 

 Tổng 70.069 93.490 0 18.854 

 

                                           
2 Công văn số 1040/KSBT-KSBTN ngày 26/06/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gứi Viện Vệ sinh dịch 
tễ Trung ương và Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh về nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho 6 tháng cuối năm 2023 
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         Nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 sử dụng cho 6 tháng cuối năm 2023 
của các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau: 

TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 

Nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 
sử dụng cho 6 tháng cuối năm 2023* 

Nhóm từ 18 
tuổi trở lên 

Nhóm từ 
12-17 tuổi 

Nhóm từ 
5-11 tuổi 

1 Thành phố Vũng Tàu 525 270 320 

2 Huyện Châu Đức 562 414 431 

3 Thành phố Bà Rịa 1.218 605 530 

4 Thị xã Phú Mỹ 300 100 200 

5 Huyện Long Điền 8.100 2.453 0 

6 Huyện Đất Đỏ 380 130 130 

7 Huyện Xuyên Mộc 600 500 900 

8 Huyện Côn Đảo 56 80 50 

Tổng cộng (liều): 18.854 11.741 4.552 2.561 

*Ghi chú: Nhu cầu vắc xin của các địa phương theo Công văn số 
1040/KSBT-KSBTN ngày 26/06/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gứi 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh về nhu cầu 
vắc xin phòng COVID-19 cho 6 tháng cuối năm 2023 (trong đó: 530 liều vắc xin 
Moderna tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi). Nhu cầu vắc xin được liên tục cập nhật, bổ 
sung theo đề xuất của địa phương (nếu có). 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Cung ứng vắc xin 

Tiếp nhận nguồn vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế cấp phát, phân bổ; 
Sở Y tế phân bổ cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện 
tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng theo quy định. 

2. Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh. Thống 
kê, báo cáo đầy đủ theo quy định. 

- Các đơn vị y tế được phân công tiếp nhận vắc xin sử dụng thiết bị dây 
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chuyền lạnh đủ điều kiện để bảo quản vắc xin theo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo 
quản tại tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố sử dụng phương tiện vận 
chuyển phù hợp để tiếp nhận, vận chuyển vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh. Bố trí đầy đủ phương tiện và sắp xếp thời gian hợp lý để vận chuyển vắc 
xin từ kho bảo quản tại địa phương đến từng địa điểm tiêm hàng ngày, đảm bảo 
tổ chức tiêm đúng tiến độ theo kế hoạch. 

3. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Quyết định 
số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2022 về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19, Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 về dừng áp dụng 
khai báo y tế nội địa và các hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế. 

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các bệnh viện, cơ sở khám 
chữa bệnh và các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng cho cộng 
đồng.  

- Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm, 
điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, trường học, nhà văn 
hóa,... để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm và bố trí tổ tiêm lưu động để 
tiêm chủng tại nhà. 

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

 - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 theo sự phân công của Sở Y tế hoặc sự huy động của chính 
quyền địa phương, đảm bảo các yêu cầu chuyên môn về tiêm chủng. 

- Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 
hướng dẫn tại Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế hướng 
dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho 
người từ 18 tuổi trở lên, Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ 
Y tế về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em và theo dõi, xử trí sự cố bất 
lợi sau tiêm chủng, Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về 
hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và theo dõi, xử trí sự 
cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018, Công 
văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế và các hướng dẫn cập nhật của 
Bộ Y tế. 
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- Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phân luồng 01 chiều đối với đối tượng đến 
tiêm từ bước tiếp đón đến bước cấp giấy xác nhận, kể cả đối với đối tượng hoãn 
tiêm hoặc chống chỉ định tiêm chủng; đảm bảo nhập liệu đầy đủ thông tin và kết 
quả của đối tượng đến tiêm trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia vắc xin phòng 
COVID-19. 

- Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, phụ huynh/người giám hộ về tác dụng, 
lợi ích của việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và giải thích những phản ứng 
có thể gặp sau tiêm chủng; thông báo cho đối tượng tiêm chủng, phụ huynh/người 
giám hộ về hiệu quả, liều lượng của loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm 
chủng; tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Sau khi tiêm chủng, đối tượng được tiêm chủng sẽ được cấp giấy xác nhận 
đã tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức các đội 
cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã ở 
các vùng đi lại khó khăn ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 điểm 
tiêm chủng.  

- Các cơ sở tiêm chủng khác (Trạm Y tế cấp xã , Bệnh xá, cơ sở y tế... thuộc 
các ngành, cơ sở tiêm chủng dịch vụ...) phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử 
trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần 
thiết. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng theo 
quy định. 

5. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

 - Các địa phương phối hợp với ngành Y tế tổ chức thực hiện các phương án 
đáp ứng xử trí, cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
theo Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 
dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cụ thể: 

+ Tại tất cả các điểm tiêm chủng, đội tiêm đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân 
lực và trang thiết bị cấp cứu phản ứng phản vệ tại chỗ. Chuẩn bị sẵn 01 bơm kim 
tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml và có gắn sẵn kim tiêm (có đánh dấu, 
để riêng tránh nhầm lẫn với bơm kim tiêm chứa vắc xin). 

+ Các địa phương bố trí đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu của các 
bệnh viện tại mỗi địa bàn để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng, thời gian tiếp 
cận dưới 10 phút (ít nhất có 01 bác sĩ đã được tập huấn về cấp cứu hồi sức cơ bản; 
01 điều dưỡng của bệnh viện, có các trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu về cấp 
cứu). 
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+ Các Bệnh viện theo địa bàn được phân công sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu 
cho người có tai biến nặng sau tiêm vắc xin. 

 - Các điểm tiêm thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 theo Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về việc 
Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 để chủ động 
phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm, đặc biệt là tai biến nặng sau 
tiêm chủng. 

 - Thực hiện theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng 
và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi ít nhất 07 ngày 
sau tiêm chủng, cung cấp số điện thoại của Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế gần 
nhất để người được tiêm chủng liên hệ khi cần. Lưu ý: trong 03 ngày đầu sau tiêm 
cần có người theo dõi, hỗ trợ 24/24 và tránh vận động mạnh. 

 - Các địa phương phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận thông tin sự cố bất 
lợi sau tiêm chủng, báo cáo ngay về Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để 
tổng hợp báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định. 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

- Để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá 
nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19, các đơn vị, địa phương, cơ sở tiêm chủng tiếp tục sử dụng Nền tảng 
quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai tiêm chủng. 

- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ 
trợ sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai.  

7. Công tác truyền thông 

- Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của 
Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh về 
công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19.  

- Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm vắc 
xin đầy đủ, đúng lịch, đúng đối tượng theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

- Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo 
an toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng; sự phối 
hợp giữa các ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức... trong triển khai tiêm 
chủng tại các địa phương. 
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- Xây dựng các câu chuyện, các sự kiện liên quan đến truyền thông vận 
động người dân tham gia tiêm chủng để tăng cường truyền thông đến các nhóm 
đối tượng đích. 

- Thực hiện quản trị thông tin, theo dõi thông tin dư luận, báo chí và mạng 
xã hội, cung cấp thông tin khoa học, kịp thời để phối hợp các cơ quan chức năng 
phản bác, xử lý tin giả, tin đồn, xấu, độc liên quan đến công tác tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19 theo đúng quy định. 

- Nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
cho các cơ quan báo chí, các cán bộ y tế và các lực lượng tham gia Chiến dịch 
tiêm chủng: tổ chức đào tạo, tập huấn; xây dựng và cung cấp các tài liệu truyền 
thông, các hướng dẫn chuyên môn dành cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng. 

- Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong công tác thực hiện 
tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao. 

8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng  

- Việc quản lý chất thải y tế phát sinh từ hoạt động tiêm chủng COVID-19 
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 
của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y 
tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi 
trường qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

- Các cơ sở tiêm chủng có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 
thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải 
được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.  

- Vắc xin phòng COVID-19 phải hủy do không đảm bảo điều kiện bao gồm 
vắc xin hết hạn dùng thực hiện theo quy định thuốc bị thu hồi phải tiêu hủy tại 
Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế và Thông tư số 
03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 
11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế. 

9. Báo cáo hoạt động tiêm chủng 

- Báo cáo nhanh kết quả tiêm chủng hàng ngày về Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế. 

- Báo cáo kết quả tiêm chủng định kỳ và báo cáo sự cố bất lợi sau tiêm 
chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ, Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế và các hướng dẫn 
của Bộ Y tế. 
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- Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát các hoạt động 
tiêm vắc xin phòng chống COVID-19; Chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm 
chủng và đảm bảo chất lượng vắc xin. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh 
phí thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 
Trường hợp các địa phương đã sử dụng hết nguồn ngân sách theo quy định nhưng 
vẫn không đảm bảo kinh phí thực hiện, các địa phương lập dự toán, báo cáo đề 
xuất, bổ sung kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lập dự toán kinh phí các hoạt động chuyên 
môn tuyến tỉnh trong công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 báo cáo đề xuất, bổ 
sung kinh phí gửi Sở Y tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Y tế  

- Thường xuyên rà soát nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 
Chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp và đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-
19 của địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng 
COVID-10; theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa 
bàn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có); 
Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định. 

- Căn cứ số lượng đối tượng được tiêm chủng tại các địa phương, phân công 
và đảm bảo lực lượng nhân viên y tế tham gia đội tiêm tại các địa phương khi cần 
thiết. 

- Phân công đội cấp cứu và vận chuyển cấp cứu phù hợp với các địa điểm 
tiêm trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc có mặt đến nơi có sự cố bất lợi sau tiêm 
chủng trong vòng 10 phút. 

- Thường xuyên theo dõi tiến độ tiêm chủng, quản lý chặt chẽ việc điều 
phối, cấp phát và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị, địa phương. 

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày và tổng hợp kết quả thực hiện Chiến 
dịch về Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích của việc tiêm vắc 
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xin để hướng dẫn, khuyến khích người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin nhằm 
bảo vệ bản thân và cộng đồng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch, thông tin xấu, độc xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 và công tác phòng chống dịch COVID-19. 

+ Thực hiện cấp phát vắc xin cho các đơn vị, địa phương; cung ứng hậu cần 
vắc xin cho các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm theo đúng quy định và hướng dẫn 
chuyên môn của ngành Y tế. 

+ Thực hiện giám sát chuyên môn trong triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm theo 
quy định của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin theo đúng quy trình, quy định 
của Bộ Y tế; quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin được cấp phát, hạn chế tối đa 
hao phí vắc xin trong quá trình tổ chức tiêm. 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điểm tiêm, buổi tiêm đảm bảo 
các quy định chuyên môn; đặc biệt đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch; 
đảm bảo sẵn sàng xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng. 

+ Sử dụng Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để tổ chức quản 
lý người được tiêm vắc xin trên địa bàn. 

+ Thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn về tình hình tiếp nhận, sử dụng 
vắc xin, kết quả thực hiện tiêm hằng ngày và khi kết thúc đợt tiêm về Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiêm vắc xin: 

+ Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, chất lượng về chuyên môn tiêm chủng 
theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

+ Cấp giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng tiêm 
chủng ngay tại điểm tiêm. 

+ Cung cấp số điện thoại hướng dẫn, giải đáp cho người dân nếu có vấn đề 
phát sinh sau tiêm vắc xin. 

- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh bố trí đầy đủ đội cấp cứu 
và vận chuyển cấp cứu tại các địa phương; sẵn sàng hướng dẫn hoặc tiếp nhận xử 
trí kịp thời khi có trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin liên hệ hoặc trực tiếp đến 
cơ sở; báo cáo đầy đủ thông tin tình hình tiếp nhận, xử trí các trường hợp sự cố 
bất lợi sau tiêm tại cơ sở theo quy định. 
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2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện công tác tuyên truyền Chiến dịch 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Đề nghị các cơ quan phát thanh, 
truyền hình trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích 
của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19, thời gian và địa điểm triển khai để 
người dân biết và đến tiêm chủng. 

- Theo dõi việc điều chỉnh các tính năng để đáp ứng hoạt động nhập liệu 
trên hệ thống thông tin tiêm chủng đối với hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục 
chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ; thông báo và phối hợp với ngành 
Y tế tại địa phương để tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học hoặc các địa 
điểm phù hợp khác, đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Tăng cường công tác truyền thông về hiệu quả và tính an toàn của vắc xin 
phòng COVID-19, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo 
đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em trong các cơ sở giáo dục thông qua việc 
cung cấp thông tin trực tiếp, tài liệu truyền thông, tư vấn cho cha mẹ, người chăm 
sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ. 

4. Sở Tài chính 

Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt và dự toán do các cơ quan, đơn vị lập, Sở 
Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách thực hiện đối với các 
nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên theo Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và phân cấp ngân 
sách hiện hành. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân 
tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao. 

- Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin phòng 
COVID-19. 

6. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, rà soát và tổ chức tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
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trên địa bàn nhưng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin phòng COVID-
19 theo quy định. 

- Huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện của các đơn vị trực thuộc 
tham gia phục vụ công tác hậu cần, an ninh, tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin. 

- Chỉ đạo bộ phận Công nghệ thông tin phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức 
nhập liệu cho đối tượng được tiêm trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế giám sát buổi tiêm chủng 
tuân thủ yêu cầu chuyên môn tại các địa điểm và đảm bảo các yêu cầu khác về 
phòng, chống dịch. 

- Báo cáo hàng ngày kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện của địa phương và 
ngay khi kết thúc Chiến dịch về Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

- Phổ biến đầy đủ đến các đối tượng được tiêm chủng trên địa bàn về những 
nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn 
của ngành Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

- Bộ Y tế (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 
- Các Sở: YT, TC, GDĐT, TTTT; 
- CVP UBND tỉnh; 
- TT KSBT tỉnh, các Bệnh viện, các TTYT; 
- UBND các H, TX, TP; 
- Lưu: VT, VX. 

 
 
 
 
 

Đặng Minh Thông 
 

 


